Trường THCS Phong Hải

Ngày soạn:  20  / 02 / 2022
Tuần: 25

Tiết: 121, 122   
LUYỆN TẬP  CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

I. MỤC TIÊU:.  

1. Kiến thức: Giúp hs củng cố lại kiến thức về kiểu bài nghị luận văn học.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.
b. Các năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Kế hoạch dạy học

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.
 2. Chuẩn bị của học sinh:  Ôn tập theo yêu cầu .

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra sự chuẩn bị.

3. Bài mới.

* Thiết lập ma trận đề kiểm tra.

	Cấp độ
 Tên chủ đề
Bài viết TLV số 6: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

 
 
	Nhớ được khái niệm, các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


	 Hiểu được khái niệm và các bước làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


	HS biết cách làm một bài văn nghị luận với bố cục ba phần. Đảm bảo được Nội dung cần đạt cơ bản của bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích: Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. 
	 HS biết thể hiện quan điểm bản thân về vấn đề nghị luận, biết bình luận đánh giá về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)


	 

	Số câu
Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	 1 

10đ=100%


Đề bài
    Truyện ngắn Làng của Kim Lân gợi cho em những suy nghĩ gì về những chuyển biến mới trong tình cảm của nhười nông dân Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân Pháp?                           

                                                 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

I. Nội dung cần đạt( 8đ)

1. Mở bài ( 0,5đ): Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật

2. Thân bài( 7đ)

a. Tình yêu làng, một bản chất có tính truyền thông trong ông Hai.

b. Sau cách mạng, đi theo kháng chiến, ông đã có những chuyển biến mới trong tình cảm.

c. Tình yêu làng gắn bó sâu sắc với tình yêu nước của ông Hai bộc lộ sâu sắc trong tâm lí ông khi nghe tin làng theo giặc.

- Khi mới nghe tin xấu đó, ông sững sờ, chưa tin. Nhưng khi người ta kể rành rọt, không tin không được, ông xấu hổ lảng ra về. Nghe họ chì chiết ông đau đớn cúi gầm mặt xuống mà đi.
- Về đến nhà, nhìn thấy các con, càng nghĩ càng tủi hổ vì chúng nó "cũng bị người ta rẻ rúng, hắt hủi". Ông giận những người ở lại làng, nhưng điểm mặt từng người thì lại không tin họ "đổ đốn" ra thế. Nhưng cái tâm lí "không có lửa làm sao có khói", lại bắt ông phải tin là họ đã phản nước hại dân.
- Ba bốn ngày sau, ông không dám ra ngoài. Cái tin nhục nhã ấy choán hết tâm trí ông thành nỗi ám ảnh khủng khiếp. Ông luôn hoảng hốt giật mình. Không khí nặng nề bao trùm cả nhà.
- Tình cảm yêu nước và yêu làng còn thể hiện sâu sắc trong cuộc xung đột nội tâm gay gắt: Đã có lúc ông muốn quay về làng vì ở đây tủi hổ quá, vì bị đẩy vào bế tắc khi có tin đồn không đâu chứa chấp người làng chợ Dầu. Nhưng tình yêu nước, lòng trung thành với kháng chiến đã mạnh hơn tình yêu làng nên ông lại dứt khoát: "Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù". Nói cứng như vậy nhưng thực lòng đau như cắt.
- Tình cảm đối với kháng chiến, đối với cụ Hồ được bộc lộ một cách cảm động nhất khi ông chút nỗi lòng vào lời tâm sự với đứa con út ngây thơ. Thực chất đó là lời thanh minh với cụ Hồ, với anh em đồng chí và tự nhủ mình trong những lúc thử thách căng thẳng này:
d. Khi cái tin kia được cải chính, gánh nặng tâm lí tủi nhục được trút bỏ, ông Hai tột cùng vui sướng và càng tự hào về làng chợ Dầu.

- Cái cách ông đi khoe việc Tây đốt sạch nhà của ông là biểu hiện cụ thể ý chí "Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước" của người nông dân lao động bình thường.
- Việc ông kể rành rọt về trận chống càn ở làng chợ Dầu thể hiện rõ tinh thần kháng chiến và niềm tự hào về làng kháng chiến của ông.
* Đánh giá NT.

Nhà văn Kim Lân đã khá thành công khi xây dựng nhân vật ông Hai, một lão nông cần cù, chất phác, yêu mến, gắn bó với làng quê như máu thịt.

- Nhà văn đã chọn được một tình huống khá độc đáo là sự thử thách bên trong bộc lộ chiều sâu tâm trạng.

- Tâm lý nhân vật được nhà văn miêu tả cụ thể, gợi cảm qua các diễn biến nội tâm, qua các ý nghĩ, cảm giác, hành vi, ngôn ngữ. Đặc biệt là nhà văn đã diễn tả đúng và gây được ấn tượng mạnh mẽ về sự ám ảnh, day dứt trong tâm trạng nhân vật.

3. Kết bài( 0,5đ): Đánh giá chung về nhân vật
II. Hình thức ( 2đ)

- Bài viết chữ sạch sẽ, diễn đạt trôi chảy, đủ các ý, lập luận chặt chẽ...2 điểm.

- Bài viết sai từ 5 lỗi chính tả, diễn đạt, sơ sài... trừ 1 điểm.

- Bài viết lạc đề không đúng yêu cầu ( không cho điểm).

* Củng cố

- GV thu bài.

- Nhận xét giờ kiểm tra.

IV. Rút kinh nghiệm                                         
Tiết: 123, 124                                                           

VĂN BẢN

    NÓI VỚI CON - Y Phương-

I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.

1.Kiến thức:
- Vẻ đẹp của thiên nhiên trong khoảnh khắc giao mùa và những suy nghĩ mang tính triết lý của tác giả.

2.  Năng lực:

a.  Năng lực chung: năng lực giải quyết vấn đề một cách sáng tạo,  năng lực hợp tác trong làm việc nhóm.

b. Năng lực chuyên biệt: 

- Đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình hiện đại. Thể hiện những suy nghĩ cảm nhận về một hình ảnh thơ, khổ thơ, tác phẩm thơ.

- Đọc liên hệ, mở rộng nêu suy nghĩ cảm nhận.

3. Phẩm chất:
- Yêu và tự hào về quê hương xứ sở

- Yêu và trân trọng tình cảm gia đình: tình cha con, tình mẫu tử. Phấn đấu sống và cống hiến xứng đáng với những tình cảm cao đẹp ấy.

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Lập kế hoạch dạy học.

- Học liệu:  tài liệu, máy chiếu, các tài liệu về Y Phương và tình cảm gia đình,...phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài học, chuẩn bị sản phẩm theo sự  phân công.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: 
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 

   - Kích thích HS tìm hiểu thấy được ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp của tình cảm gia đình đặc biệt là tình phụ tử. 

b. Nội dung:  HS lắng nghe và cảm nhận bài hát 
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

  Bật lời bài hát: Cám ơn cha (hoặc bài hát nào đó về cha)

Cám ơn cha(Hồ Ngọc Hà)

Giữa ánh sáng của vinh quang

Con luôn thấy thấp thoáng cha thầm lặng

Ánh mắt sáng những niềm vui khi con thành công

Cho con thêm vững vàng sải bước trên đường xa.

Cha cho con những giấc mơ

Bao dung cho con những khi lạc đường

Nâng  đôi  tay cho đời con bay cao mạnh mẽ

Con luôn tự hào khi được là con của cha.
? Em cảm nhận được điều gì sau lời bài hát?

- Dự kiến trả lời: Tình cảm cha con

? Em hãy kể tên những văn bản, đọc bài ca dao em biết viết về tình cảm gia đình?

- Dự kiến trả lời: HS kể...

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

-  Nghe lời bài hát

-  Nghe câu hỏi và suy nghĩ câu trả lời

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức, dẫn vào bài mới.

2. HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI MỚI

	Hoạt động của thầy và trò
	Nôi dung kiến thức

	a. Mục tiêu:   Giúp HS nắm được những nét cơ bản về tác giả Y Phương và bài thơ Nói với con.

b. Nội dung:  HS tìm hiểu ở nhà tác giả, tác phẩm.

c. Sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

*GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:trình bày dự án tác giả Y Phương.

- Dự kiến TL:    

Y Phương sinh năm 1948 tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước.- quê ở Trùng Khánh Cao Bằng- dân tộc Tày. Năm 1993 ông là Chủ tịch hội văn nghệ Cao Bằng…

- Thơ ông thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ và trong sáng, cách tư duy đầy hình ảnh của con người miền núi.

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: trình bày theo nhóm.

*  Báo cáo kết quả:  - Một nhóm trình bày.

  - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

  GV chốt kiến thức:

? Hãy nêu những hiểu biết về văn bản?

· 1 HS trả lời

* Dự kiến TL:- Bài thơ trích trong cuốn: “Thơ VN” 1945-1985.

                                - Đề tài: Tình cha con

GV: Đọc giọng nhẹ nhàng, nhịp chậm khoan thai, trầm lắng và thoáng suy tư.

- GV đọc mẫu- gọi học sinh đọc- nhận xét.

*GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:
     HĐ NHÓM (3 phút):

? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

? Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản

? Văn bản này có thể chia làm mấy phần? Nêu ý từng  phần?

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

         - HS đọc yêu cầu.

         - HS hoạt động cá nhân.

         - HS hoạt động cặp đôi.

         - HS thảo luận.

· Đại diện nhóm trình bày.

· Dự kiến TL:

- Thơ tự do, câu vần nhịp theo dòng cảm xúc

-  Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

-  Có thể chia 2 phần

 Phần 1: Từ đầu đến ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Con lớn lên trong tình yêu thương, sự nâng đỡ của cha mẹ trong cuộc sống lao động của quê hương.

Phần 2: Lòng tự hào với sức sống mạnh mẽ bền bỉ với truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm mong ước con hãy kế tục xứng đáng với truyền thống ấy.
Mục tiêu: Giúp HS nắm được cội nguồn sinh dưỡng mỗi con người

b. Nội dung:  HS thực hiện yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: vở ghi HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

    *  GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

 Hoạt động nhóm: 5 phút

 ? Chú ý bốn câu thơ đầu? Qua 4 câu đầu giúp em hình dung được điều gì?

? Từ đó giúp em cảm nhận được không khí gia đình như thế nào?

? Người cha nói với con điều gì?

? Người đồng mình được thể hiện qua những hình ảnh nào? Em hiểu hình ảnh đó như thế nào?

? Theo em từ: cài, ken ngoài thuộc từ loại nào? Ngoài ý nghĩa miêu tả còn nói lên điều gì?

? Qua đây em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người đồng mình qua lời nói của con?

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS đọc yêu cầu.

 - HS hoạt động cá nhân.

 - HS thảo luận.

- Dự kiến TL:

-  Hình dung được đứa trẻ đang tập đi từng bước chập chững trong sự chờ đón, mừng vui của cha mẹ. Từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút.

-  Không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt. Con lớn lên từng ngày trong sự yêu thương, nâng đỡ và mong chờ của cha mẹ

-  Người... trên đời.

- Người đồng mình là người bản mình, quê mình.

         “Đan... câu hát”

 Đan bờ bắt cá, ken vách dựng nhà cùng với hoa rừng, trong câu hát sli, hát lượn.

-  Các động từ: cài, ken ngoài nghĩa miêu tả còn nói lên tình gắn bó, quấn quýt trong lao động, làm ăn của đồng bào, quê hương.

-  Cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của người đồng mình.

HĐ cá nhân:

? Em hiểu hai câu thơ“ Rừng cho hoa... tấm lòng” như thế nào?

? Chính vì vậy, cha mẹ đã nhắc lại cho con nhớ điều gì?
*  Báo cáo kết quả:  Trình bày kết quả
*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- GV giảng:

- Thiên nhiên che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, lối sống.

-  Con đang dần lớn khôn, trưởng thành trong cuộc sống lao động giữa thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình sâu nặng của người đồng mình.

-  Kỉ niệm ngày cưới, ngày đẹp nhất trên đời.

Và đây cũng là ngày đầu tiên bắt đầu xây nền móng cho gia đình hạnh phúc.
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những đức tính của người đồng mình và mơ ước của người cha về con
b. Nội dung:  HS thực hiện yêu cầu của GV tìm hiểu đoạn thơ tiếp theo

c. Sản phẩm: vở ghi HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

    *  GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

 Hoạt động nhóm: 5 phút

 ?Chú ý đoạn thơ'' Người đồng mình...cực nhọc"em thấy người cha đã nói với con về những đức tính gì của người đồng mình?

? Em có nhận xét gì về cách nói của người dân miền núi? Qua cách nói ấy ta thấy người cha nói cho con biết những đức tính của người đồng mình, người cha muốn nói với con điều gì?

? Đoạn thơ tiếp tác giả tiếp tục nói tới vẻ đẹp nào của người đồng mình? Điều ấy thể hiện tập trung qua những câu thơ nào?

? Từ đó người cha muốn gợi cho con tình cảm gì đối với quê hương?

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS đọc yêu cầu.

 - HS hoạt động cá nhân.

 - HS thảo luận.

- Dự kiến TL:

-  Đức tính: Bền gan, vững chí “Cao... lớn”.

Yêu tha thiết quê hương “sống trên... nghèo đói”.

Mộc mạc, hồn nhiên, khoáng đạt “Sống ...”.

-  Cách nói của người dân miền núi vừa cụ thể vừa mơ hồ->Sống vất vả mà mạnh mẽ khoáng đạt, bền bỉ gắn bó với quê hương dẫu còn cực nhọc đói nghèo. Mong con phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí niềm tin của mình

- “Người ... đâu con”-> Mộc mạc nhưng giàu chí khí niềm tin. Họ có thể thô sơ da thịt nhưng không hề nhỏ bé về tâm hồn và ý chí mong ước xây dựng quê hương

 ->Họ có thể thô sơ về da thịt, ăn mặc giản dị: áo chàm, khăn piêu nhưng họ không nhỏ bé về tâm hồn, ý chí, nghị lực đặc biệt khát vọng xây dựng quê hương.

 Người đồng mình tự đục đá…->Họ tự làm nên quê hương với những phong tục tập quán tốt đẹp

-  Muốn con biết tự hào về truyền thống quê hương, dặn con cần tự tin mà vững bước đi trên đường đời.

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

GV: Người cha nói với con người đồng mình sống vất vả, nghèo đói, cực nhọc lam lũ nhưng mạnh mẽ, giàu chí lớn, luôn yêu quý tự hào và gắn bó với quê hương. Người cha giáo dục con sống phải có nghĩa tình, thuỷ chung với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí và niềm tin của mình. Không chê bai, phản bội quê hương dù còn nghèo, còn gian nan vất vả. Từ đó người cha mong con biết tự hào...
a. Mục tiêu:  Giúp HS nắm được giá trị Nội dung cần đạt và nghệ thuật của bài thơ.
b. Nội dung:  HS thực hiện yêu cầu của GV khái quát giá trị tác phẩm.

c. Sản phẩm: vở ghi HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

    *  GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật…

? Với những thành công về nghệ thuật làm nổi bật Nội dung cần đạt gì?
*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 

 - HS đọc yêu cầu.

 - HS hoạt động cá nhân.

 - HS thảo luận.

- Dự kiến TL
Những nét nghệ thuật đặc sắc:

- Hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa có sức gợi cảm khái quát, cách nói mộc mạc, so sánh cụ thể thể hiện các nói đặc trưng của đồng bào miền núi.

- Lời thơ trìu mến tha thiết, điệp từ như điểm - nhấn lời dặn dò ân cần, tha thiết của người cha.

 Nội dung cần đạt bài thơ:

- Qua lời người cha nói với con...

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- Học sinh đọc ghi nhớ sgk    


	I. Giới thiệu chung.

1. Tác giả: 

2. Văn bản: 

a. Xuất xứ: 

b. Đọc, chú thích,bố cục.

II- Tìm hiểu văn bản.

1. Con lớn lên trong yêu thương của cha mẹ sự đùm bọc của quê hương.

- Không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt.

-> Con lớn lên  trong sự yêu thương, nâng đỡ và mong chờ của cha mẹ.

- Cuộc sống lao động cần cù và tươi vui của người đồng mình.

-> Con  lớn lên  trong cuộc sống lao động giữa thiên nhiên thơ mộng và nghĩa tình sâu nặng của quê hương.

2. Những đức tính của người đồng mình và mơ ước của người cha về con.

- Sống vất vả mà mạnh mẽ khoáng đạt, bền bỉ gắn bó với quê hương dẫu còn cực nhọc đói nghèo

-> Mong con phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí niềm tin của mình

- Mộc mạc nhưng giàu chí khí niềm tin. Họ có thể thô sơ da thịt nhưng không hề nhỏ bé về tâm hồn và ý chí mong ước xây dựng quê hương

-> Muốn con biết tự hào về truyền thống quê hương, dặn con cần tự tin mà vững bước đi trên đường đời.

III- Tổng kết

1. Nghệ thuật

2. Nội dung 

* Ghi nhớ. Sgk




3. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:  HS  biết vận dụng kiến thức đã học về thơ để phân tích, cảm thụ hình ảnh trong đoạn thơ, khổ thơ.

b. Nội dung:HS  suy nghĩ, trình bày yêu cầu

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  

? Điều lớn lao nhất mà nhà thơ muốn truyền cho con là gì?

? Đặt mình là người con trong bài thơ em có suy nghĩ gì ?

· 2 HS trả lời.

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

-  Nghe yêu cầu

-  Trình bày cá nhân

- GV chốt: Điều lớn lao nhất mà nhà thơ muốn truyền cho con là lòng tự hào về sức sống bền bỉ của quê hương và niềm tự tin để con bước vào đời.

 - Bài thơ giúp ta hiểu thêm sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi. Bài học luôn tự hào, gắn bó với quê hương, gia đình và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

 4. HOẠT ĐỘNG  VẬN DỤNG  


a. Mục tiêu:  HS  biết vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào cuộc sống thực tiễn 
b. Nội dung:HS  suy nghĩ, trình bày.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:   

? Suy nghĩ của em về tình cảm cha mẹ dành cho mình

· 2 HS trả lời.

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

-  Nghe yêu cầu

-  Trình bày cá nhân

- GV chốt: Tình cảm cha mẹ dành cho chúng ta vô cùng to lớn, không gì kể hết và so sánh được…
* Hướng dẫn học và làm bài ở nhà:

- Tìm đọc những tác phẩm viết về tình cảm gia đình…

- Học bài, hoàn thiện các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài: 

Tiết: 125

Văn bản

MÂY VÀ SÓNG
 I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:  
- Tình mẫu tử thiêng liêng qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ về cuộc đối thoại tưởng tượng của em với những người sống trên “mây và sóng”.

- Những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ qua trí tượng tượng bay bổng của  tác giả.

3. Phẩm chất: 

- Tôn trọng và biết ơn mẹ bằng những việc làm cụ thể trong đời sống hàng ngày và trong học tập.

2. Năng lực:

a.  Năng lực chung:  năng lực làm việc nhóm, năng lực tự quản bản thân

b. Năng lực chuyên biệt: 

-  Đọc, hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi. Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của bài thơ.

-  Đọc mở rộng cảm nhận ý nghĩa và thông điệp từ tác phẩm.

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

 1. Chuẩn bị của giáo viên: 

-  Kế hoạch bài học.

- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, ( Chân dung nhà thơ Ta- go, nguyên bản bài thơ bằng tiếng anh( nếu có))

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc bài, soạn bài theo câu hỏi phần đọc hiểu SGK, Nội dung cần đạt kiến thức học sinh chuẩn bị trước ở nhà.

III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU( 3 phút)

 a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.

 b. Nội dung: Cá nhân.

 c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 

? Kể tên nhưng tác phẩm viết về tình cảm gia đình ?

*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: 
* Dự kiến trả lời: Bếp lửa, Chiếc lược ngà, Khúc hát ru...., Con cò....
*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- GV đi vào bài thơ .......Ta –gor là mhà thơ lớn . Ông từng được giải Nô-ben văn học với tập thơ: "Thơ Dâng". Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một trong những bài thơ rất hay của ông ca ngợi tình mẫu tử .

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

	Hoạt động của thầy và trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	* HĐ1: Tác giả và văn bản( 5 phút)

a. Mục tiêu: HS hiểu được tác giả, tác phẩm.

b. Nội dung: Đọc sáng tạo,nêu vấn đề, thuyết trình, hoạt động cá nhân, nhóm.

c. Sản phẩm:  Vở ghi của HS, Phiếu học tập cá nhân.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  Yêu cầu cả lớp tập trung

GV cho HS quan sát SGK và phần chuẩn bị ở nhà và hỏi

Dựa vào chú thích (*), phần chuẩn bị

 ?Giới thiệu vài nét về tác giả, văn bản? Thể thơ?

- GV Cho HS hoạt động nhóm 5- 7 phút, vấn đáp, thuyết trình dự án ở nhà

- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ 

- HS hoạt động nhóm, HS trình bày phần tìm hiểu ở nhà.

* Dự kiến trả lời:

-  Nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.

-  Làm thơ từ sớm và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

-  Nhà văn đầu tiên của Châu Á được nhận giải thưởng Nô-ben.

-  Thơ thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc

- GV giới thiệu về tác giả: một người gặp nhiều điều không may trong cuộc sống gia đình (trong 6 năm mất 5 người thân: vợ, con gái thứ 2, cha và anh, con trai đầu)

-> Ảnh hưởng đến đề tài trong thơ

Thơ ông có nhiều hình ảnh thiên nhiên mang ý nghĩa tượng trưng 
- Xuất bản năm 1909- Viết bằng tiếng Ben-gan.

- Thơ tự do

- Thể thơ văn xuôi: câu dài câu ngắn khác nhau, không vần nhưng vẫn có nhạc điệu do yếu tố lặp lại .

HS trả lời

HS khác nhận xét, bổ sung đánh giá.

GV Nhận xét đánh giá, chốt kiến thức.

- GV hướng dẫn đọc bài thơ: Đây là một bài thơ văn xuôi (Không theo luật thơ, không rõ vần), tuy nhiên vẫn có âm điệu nhịp nhàng.

- GV đọc mẫu, gọi HS đọc lại.
? Bài thơ là lời của ai nói với ai? Lới đó chia làm mấy phần?

- Bài thơ là lời của em bé nói với mẹ như một lời thủ thỉ tâm tình.

* Bố cục: 2 phần

- Đ1: đến “bầu trời xang thẳm” – Cuộc trò chuyện của em bé với  mẹ về lời rủ rê của mây và trò chơi do em bé sáng tạo ra .

 - Đ2 (còn lại): Cuộc trò chuyện của em bé với  mẹ về lưòi rủ rê của sóng và trò chơi do em bé sáng tạo ra.

* HĐ 2: Lời mời gọi của những người trên mây, trong sóng

a. Mục tiêu: HS hiểu: Lời mời gọi của những người sống trên mây, trong sóng. 

b. Nội dung: phát vấn, nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, cá nhân.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  Yêu cầu cả lớp tập trung

GV cho HS quan sát SGK và phần chuẩn bị ở nhà và hỏi

GV cho học sinh 

? Những người sống trên mây, trong sóng nói gì với em bé?

? Thế giới mà học vẽ ra như thế nào?

? Em bé có tâm trạng gì khi nói rằng: Nhưng làm thế nào mình lên đó dược? Mình ra ngoài đó được? Họ đáp lại em bé như thế nào?

*  Dự kiến trả lời:
-Mây: bình minh vàng, vầng trăng bạc 

-Sóng: tiếng ca du dương , được đi khắp nơi

-Thế giới kỳ diệu lung linh huyền ảo ,thú vị hấp dẫn -> tuổi thơ thật khó từ chối 

-  Em bé tỏ ra rất muốn đi chơi cùng mây.(Điều này phù hợp với tâm lí của tuổi thơ)

-Họ đáp: 

? Hình tượng Mây và Sóng trong cuộc đói thoại với em bé được xây dựng bằng biện pháp nghệ thuật nào?

- Nhân hóa.

- Lời mời gọi: hàm ý

? Nhận xét về những lời mời gọi đó?
*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

* Hoạt động 3: Lời từ chối của em bé.( 7 phút)

a. Mục tiêu: HS hiểu:   Lời từ chối của em bé 

b. Nội dung: phát vấn, hoạt động nhóm.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  Yêu cầu cả lớp tập trung

GV cho HS quan sát SGK và phần chuẩn bị ở nhà và hỏi – câu hỏi này cho HS thảo luận nhóm.

? Điều gì đã khiến em bé quyết định từ chối những lời mời gọi, rủ rê của Mây và Sóng? Qua đó em hiểu em bé là người nhưu thế nào?

HS nhận nhiệm vụ và thự hiện nhiệm vụ.

*  Dự kiến trả lời: 

· Vì không muốn phải xa mẹ, để mẹ ở một mình.

-> Tình yêu thương mẹ thật thắm thiết, sâu nặng đã thắng những lời mời gọi -> Giá trị nhân văn của tác phẩm.
*  Báo cáo kết quả:  HS trình bầy sản phẩm của nhóm mình

*  Đánh giá kết quả
HS nhóm khác phát vấn, bổ sung, nhận xét.

Gv nhận xét, chốt kiến thức.

* HOẠT ĐỘNG 4: Trò chơi em bé nghĩ ra.(10 phút)

a. Mục tiêu: HS hiểu: Trò chơi em bé nghĩ ra.
 b. Nội dung: phát vấn, nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, hoạt động nhóm.
c. Sản phẩm:  câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

* GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:  Yêu cầu cả lớp tập trung

GV cho HS quan sát SGK và phần chuẩn bị ở nhà 

? Em hãy thuật lại những trò chơi mà em bé nghĩ ra? Qua đó ta thấy trò chơi của em bé có đặc điểm và ý nghĩa gì?

HS trả lời

* Dự kiến trả lời: 
- Em bé nghĩ ra: Con là mây.....kì lạ

               - Trò chơi tuyệt diệu để hòa hợp thiên nhiên với tình mẫu tử. Hai mẹ con không thẻ tách rời. Tình cảm mẹ con thật thiêng liêng bất tử, vĩnh hằng như thiên nhiên và vũ trụ - do chính con người( em bé) tạo ra.

? Hãy phân tích ý nghĩa hai câu thơ cuối bài?

( Phân tích ý nghĩa của hai câu thơ: “Con lăn… chốn nào”) ? - Hình ảnh tượng trưng mang màu sắc triết sâu sắc. Tình mẹ con nâng lên kích cỡ vũ trụ. Hình ảnh cuối khẳng định: Mẹ con ta ở khắp mọi nơi, thiêng liêng, không ai có thể tách rời chia cắt được …

Cũng có nghĩa là tình mẫu tử ở khắp nơi, thiêng liêng bất diệt.

? Em hiểu gì thêm về em bé?

- Hồn nhiên, ngây thơ,trong sáng có trí tưởng tượng phong phú bay bổng.

? Ngoài ý nghĩa tình mẹ con, bài thơ còn gợi cho chúng ta những suy ngẫm nào khác ? 

GV Cho HS thảo luận nhóm khoảng 5 phút

HS đại diện nhóm phát biểu.

HS nhóm khác bổ sung, phát vấn....

Gv khái quát, chốt

* Dự kiến trả lời:

- Tình mẫu tử là một trong những điểm tựa vững chắc để ta có thể khước từ những cám dỗ và quyến rũ của cuộc sống.

- Nhắc nhở mọi người: hạnh phúc không phải là điều xa xôi bí ẩn do ai ban cho mà có ở ngay trong cuộc đời do chính con người tạo lên.

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả
-HS nhóm khác phát vấn, bổ sung, nhận xét.

-Gv nhận xét, chốt kiến thức.

a. Mục tiêu: Giúp học sinh khái quát được những nét đặc sắc về nghệ thuật và Nội dung cần đạt của văn bản.

b. Nội dung: HS thực hiện yêu cầu của GV

c. Sản phẩm: câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

 *GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

     HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN(2 phút)
? Nêu những đặc sắc về nghệ thuật 

? Nêu  Nội dung cần đạt của bài thơ?
*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:  HS suy nghĩ trả lời

* Dự kiến trả lời:

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức


	I. Giới thiệu chung

1. Tác giả: 
2. Văn bản

a. Xuất xứ, thể thơ

b. Đọc, chú thích, bố cục

II. Đọc-  Hiểu văn bản 

1. Lời mời gọi của những người sống trên mây, trong sóng.

- NT: Nhân hóa, hàm ý

-> Đó lời mời gọi hấp dẫn, thú vị.

2. Lời từ chối của em bé 

Tình yêu thương mẹ thật thắm thiết, sâu nặng đã thắng những lời mời gọi -> Giá trị nhân văn của tác phẩm.

3. Trò chơi của em bé 

-> Sự hoà hợp giữa tình yêu thiên nhiên và tình mẫu tử

->Trong cuộc sống con vẫn thường gặp những cám dỗ. Muốn khước từ chúng ta phải có một điểm tựa vững chắc đó là tình mẫu tử

->Bài thơ chắp cánh cho trí tưởng tuợng của tuổi thơ .hạnh phúc không phải là điều gì xa xôi bí ẩn mà ở ngay chúng ta 

-> Quan hệ tình yêu và sự sáng tạo
III. Tổng kết:

1.Nghệ thuật: ........

2. Nội dung cần đạt:.........




3. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP:( 3 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về văn bản để làm bài

b. Nội dung: HS suy nghĩ, trình bày 

* Phương thức thực hiện: HĐ cặp đôi

c.  Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

*. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

     TRAO ĐỔI CẶP ĐÔI (1phút)

  ? Kể tên bài thơ, bài hát có cùng đề tài? Em hãy đọc một bài thơ hoặc hát một bài hát có chủ đề về tình mẫu tử?
 *. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

 - Đọc yêu cầu.

- Trao đổi cặp đôi

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- GV định hướng:

* Dự kiến trả lời:

*  Báo cáo kết quả:  HS trả lời

*  Đánh giá kết quả
- HS nhóm khác phát vấ bổ sung, nhận xét.

- Gv nhận xét, chốt kiến thức.

 4. HOẠT ĐỘNG  VẬN DỤNG( 2 phút)

a.  Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.

b. Nội dung:  HS suy nghĩ , trình bày

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân

c. Sản phẩm:   Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện: 

 * GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS: 

      Viết đoạn văn 3 đến 5 câu cảm nhận của em sau khi học xong bài thơ này?

 * HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

  - Đọc yêu cầu.

  - Suy nghĩ trả lời.

 * Dự kiến trả lời:

*  Báo cáo kết quả:  2 HS trả lời

*  Đánh giá kết quả:
- GV nhận xét câu trả lời của HS.

- GV khái quát về tình cảm gia đình – nhắc nhở HS về đạo làm con

         * Hướng dẫn học và làm bài ở nhà (1P)

 - Sưu tầm những câu chuyện, bài thơ, bài hát viết về tình cảm mẹ con.

- Tiết sau báo cáo.
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